
DS chia ca Lam bai thu hoach Tuan sinh hoat CD-SV 

STT
2 Họ tên Lớp hành 

chính
Thời gian làm 

bài Phòng

1 Bùi Bình An 1710A01 10/27/2017 10:00 P34
2 Đặng Thị Bảo An 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
3 Lê Tuấn Anh 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
4 Lưu Thị Phương Anh 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
5 Nguyễn Hải Anh 1710A01 10/26/2017 13:00 P32
6 Nguyễn Tiến Anh 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
7 Nguyễn Trung Anh 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
8 Trần Lan Anh 1710A01 10/27/2017 10:00 P32
9 Nguyễn Thanh Bình 1710A01 10/26/2017 10:00 P32

10 Phạm Thảo Chi 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
11 Lê Ngọc Điệp 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
12 Nguyễn Trường Giang 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
13 Nguyễn Như Hải 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
14 Phạm Văn Hải 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
15 Trương Văn Học 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
16 Nguyễn Ngọc Huy 1710A01 10/26/2017 10:00 P32
17 Nguyễn Quang Huy 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
18 Bùi Văn Hùng 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
19 Kiều Quốc Khánh 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
20 Nguyễn Quốc Khánh 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
21 Nguyễn Trung Kiên 1710A01 10/27/2017 10:00 P34
22 Đặng Thị Lan 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
23 Lê Thị Hương Lan 1710A01 10/26/2017 10:00 P32
24 Lã Thị Thúy Lành 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
25 Ngô Quế Lâm 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
26 Phan Tuấn Linh 1710A01 10/27/2017 10:00 P32
27 Nguyễn Nhật Long 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
28 Phùng Tuấn Long 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
29 Hoàng Thế Lực 1710A01 10/27/2017 10:00 P34
30 Đinh Thị Phương Nam 1710A01 10/27/2017 10:00 P32
31 Lê Phương Nam 1710A01 10/26/2017 10:00 P32
32 Lê Thanh Nam 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
33 Vũ Phương Nam 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
34 Nguyễn Thị Ngọc 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
35 Lê Văn Nguyên 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
36 Hoàng Mai Nhi 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
37 Đinh Hồng Phúc 1710A01 10/27/2017 10:00 P32
38 Nguyễn Văn Phúc 1710A01 10/26/2017 10:00 P34
39 Hà Đặng Phương 1710A01 10/26/2017 13:00 P32
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40 Phạm Hà Phương 1710A01 10/27/2017 10:00 P34
41 Nguyễn Thị Bích Phượng1710A01 10/27/2017 10:00 P34
42 Trần Văn Quân 1710A01 10/26/2017 13:00 P32
43 Phạm Xuân Sơn 1710A01 10/26/2017 13:00 P33
44 Nguyễn Minh Tân 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
45 Hồ Đức Thắng 1710A01 10/26/2017 10:00 P32
46 Nguyễn Đức Thắng 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
47 Trần Thị Kim Thoa 1710A01 10/26/2017 13:00 P33
49 Trần Thị Thúy 1710A01 10/27/2017 10:00 P33
50 Vũ Thị Hoài Thương 1710A01 10/26/2017 13:00 P34
51 Vũ Thị Kiều Trang 1710A01 10/27/2017 10:00 P34
52 Lưu Anh Tuấn 1710A01 10/28/2017 13:00 P33
53 Phạm Xuân Tú 1710A01 10/26/2017 10:00 P32
54 Toàn Chí Vĩ 1710A01 10/26/2017 10:00 P33
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